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(Phần 1)

  

Xưa nay nói về bệnh sốt rét, người ta thường chỉ biết đến 4 chủng loại kí sinh trùng (KST) sốt
rét lây bệnh cho người đó là P. Falcifarum, P. Vivaxx, P. Malaria, P. Ovale. Gần đây xuất hiện
một loại ký sinh trùng sốt rét mới ở khỉ lây bệnh cho người đó là Plasmodium Knowlesi. Hiện
tại, người ta chưa xác định được rõ ràng hình thái học Plasmodium Knowlesi trên kính hiển vi
(trên tiêu bản nhuộm Giemsa) mà chỉ xác định dựa vào xét nghiệm sinh học phân tử, định
lượng bằng kỹ thuật PCR.

  

Lịch sử phát hiện bệnh sốt rét do Plasmodium knowlesi

  

Trường hợp nhiễm ký sinh trùng sốt rét Plasmodium knowlesi đầu tiên ở người được phát hiện
và mô tả tại Hoa Kỳ vào năm 1965, trên một người lính Mỹ trở về từ Malaysia. Từ đó đến năm
1971 mới chỉ có 2 trường hợp nhiễm 
P. knowlesi 
ở người được báo cáo, cả 2 bệnh nhân đều sống ở bán đảo Malaysia. Sau đó, Cox Sigh đã tiến
hành nghiên cứu từ tháng 3-2000 đến tháng 11-2002 tại Malaysia, kết quả cho thấy trong số
208 ca bệnh được chẩn đoán ban đầu bằng kính hiển vi điện tử là nhiễm 
P. malariae
, khi xét nghiệm lại bằng kỹ thuật PCR lồng (Nested PCR) có đến 120 ca âm tính với 
P. malariae
nhưng lại dương tính với 
P. knowlesi
.

  

Từ năm 2004, nhiều báo cáo xác định loại ký sinh trùng sốt rét P. knowlesi ngày càng gia tăng,
đặc biệt là các quốc gia ở khu vực Đông Nam Á như: Thái Lan, Myanmar, Philippines,
Singapore, Indonesia và cả ở tỉnh Ninh Thuận của Việt Nam. Trong một nghiên cứu tại một
vùng đồi và rừng rậm của tỉnh Ninh Thuận từ năm 2004-2006 bằng kỹ thuật PCR, thực hiện lần
đầu có 5 trường hợp dương tính với 
P. knowlesi
, lặp lại PCR lần thứ hai thì chỉ còn 3 trường hợp 
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P. knowlesi
. Các ca này sau đó đã được xác nhận qua xác định trình tự. Các trình tự (có kích thước 153
cặp base) thu thập được từ người Việt Nam tương đồng với chủng Malaysia đến 97-99%. Cả 3
bệnh nhân đều thuộc cộng đồng dân tộc thiểu số Ra-glây, sống gần rừng và đều không có triệu
chứng lâm sàng của bệnh sốt rét khi được điều tra.

  

  

Hình minh họa

      

Nguồn gốc, trung gian truyền bệnh và chu kỳ sinh sản của ký sinh trùng sốt rét Plasmodi
um knowlesi 

  

Năm 1931, Cox Sigh và cộng sự đã phát hiện ca sốt rét nhiễm P. knowlesi đầu tiên ở khỉ
Macaque đuôi dài (
Macaca fascicularis) 
khi nhập khẩu từ Singapore đến Ấn Độ. Một năm sau, Knowles và Das Gupta đã thành công
trong việc gây nhiễm thực nghiệm truyền 
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P. knowlesi 
từ khỉ sang người. Năm 1966, Granharm cho muỗi hút máu có nhiễm ký sinh trùng sốt rét rồi
cho đốt người, cũng đã chứng minh rằng các loài ký sinh trùng sốt rét ở khỉ như 
P. iuni, P. knowlesi 
đều có khả năng gây bệnh cho người.

  

Nghiên cứu ban đầu của Wharton và Eyles (1961) cho biết trung gian truyền bệnh P. knowlesi
từ khỉ sang người là An. hackeri (thuộc nhóm Leucosphyrus), nhưng sau đó người ta khám phá
ra An. hackeri không có ái tính với người và chủ yếu truyền bệnh rốt rét cho khỉ (Reid và Weitz,
1961). Năm 1962, Wharton và cộng sự nghiên cứu tiếp và thấy rằng An. latens (nhóm
Leucosphyrus) chính là vectơ truyền bệnh chính của ký sinh trùng sốt rét P. inui cho khỉ và cho
cả người. Nghiên cứu công bố trên Malaria Journal năm 2009 đã xác nhận sự có mặt P.
knowlesi tại Việt Nam, theo đó các tác giả cũng đã đặt ra vấn đề: phải chăng An. dirus hay một
loài muỗi nào khác thuộc nhóm An. leucosphyrus hiện có ở khu vực miền Trung - Tây Nguyên
của Việt Nam cũng có khả năng truyền loài ký sinh trùng sốt rét P. knowlesi từ khỉ sang người ở
Việt Nam?

  

Chu kỳ sinh sản vô tính, 24h, trong hồng cầu, chúng phát triển rất nhanh, xâm nhập cả hồng
cầu non và hồng cầu trưởng thành.

  

Hình thái học

  

Về hình thái học, các nhà nghiên cứu đã quan sát các giai đoạn hồng cầu nhiễm ký sinh trùng
sốt rét được nhuộm Giemsa từ các bệnh nhân chỉ nhiễm đơn thuần P. knowlesi xác định bằng
phương pháp Nested PCR.

  

- Các thể tư dưỡng non xuất hiện các thể nhẫn và không thể hoặc rất khó phân biệt với các thể
tư dưỡng non của P. falciparum.

  

- Thể tư dưỡng già chiếm dưới 1/3 hồng cầu bị nhiễm và bào tương đậm đặc, không biến hình,
liên quan và dễ nghĩ đến P. malariae.
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- Các thể giao bào tương tự như giao bào của P. malariae và có hình tròn, chiếm hầu hết thể
tích hồng cầu và có sắc tố sốt rét phân tán rải rác.

  

- Các hồng cầu nhiễm thể tư dưỡng già và thể phân liệt thường được nhìn thấy trong lam máu
giọt dày, chúng không trương phình và không thấy bất cứ chấm đậm và sáng nào. Các đặc
điểm trên tuy riêng nhưng đôi khi tương tự điển hình đối với các hồng cầu nhiễm P. malariae.

  

(Còn nữa)

  

Đón đọc Phần 2: Hình thái lâm sàng, điều trị và Biến chứng của sốt rét do Plasmodium
knowlesi.
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